
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Nhà số 5 ngách 27 ngõ 4 phố Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

31/08/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ Y TẾ NHA KHOA HẢI ANH

0110466989

STT Tên ngành Mã ngành

1. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
( Trừ hoạt động đấu giá )

4610

2. Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: Bán buôn thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng 
cường vi chất dinh dưỡng

4632

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế (Chỉ kinh doanh 
khi có đủ điều kiện)

4649

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: -Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy 
phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong 
mạch điện) - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn 
phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi) -Bán buôn máy 
móc, thiết bị y tế (Chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện)

4659

5. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

6. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại
( trừ họp báo)

8230

7. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

8. Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa và nha 
khoa
Chi tiết: Hoạt động của các phòng khám nha khoa

8620

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG THIẾT BỊ Y TẾ 
NHA KHOA HẢI ANH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HAI ANH DENTAL MEDICAL 
EQUIPMENT COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0973277866
Email: hocamvan1988@gmail.com

Fax:
Website:
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9. Hoạt động y tế khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn và cung cấp dịch vụ hỗ trợ trong lĩnh vực 
khám chữa bệnh gồm tư vấn về các chương trình điều trị y tế, 
liên hệ đặt chỗ y tế và hỗ trợ khám và điều trị y tế ở nước 
ngoài ( không bao gồm các hoạt động trực tiếp tư vấn sức 
khoẻ, khám bệnh, chữa bệnh)

8699

10. Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư ( trừ tư vấn kế toán, pháp luật,thuế, tài 
chính, kiểm toán, chứng khoán, bảo hiểm xã hội)

6619

11. Hoạt động tư vấn quản lý
(trừ tư vấn thuế , pháp luật, tài chính, kiểm toán, kế toán, 
chứng khoán, hoạt động vận động hành lang, hôn nhân có yếu 
tố nước ngoài)

7020

12. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại nhà nước cấm)

4690

13. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp
Chi tiết: - Bán lẻ trong siêu thị (Supermarket) - Bán lẻ trong 
cửa hàng tiện lợi (Minimarket) - Bán lẻ trong cửa hàng kinh 
doanh tổng hợp khác

4719

14. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Bán lẻ thực phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường 
vi chất dinh dưỡng

4722

15. Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: -Sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe -Sản xuất thực 
phẩm chức năng và thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng

1079

16. Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
Chi tiết: -Sản xuất thuốc -Sản xuất thuốc cổ truyền

2100

17. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển

7730

18. Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục 
hồi chức năng
Chi tiết: Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa

3250(Chính)

19. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

20. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
Chi tiết: Sửa chữa các dụng cụ và thiết bị chiếu chụp X quang, 
điện liệu pháp, điện y, cụ thể: + Sửa chữa và bảo dưỡng các 
thiết bị hình ảnh cộng hưởng từ trường, + Sửa chữa và bảo 
dưỡng thiết bị siêu âm y tế, + Sửa chữa và bảo dưỡng máy điều 
hoà nhịp tim, + Sửa chữa và bảo dưỡng máy trợ thính, + Sửa 
chữa và bảo dưỡng máy đo nhịp tim bằng điện, + Sửa chữa và 
bảo dưỡng thiết bị nội soi, + Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị 
chiếu chụp.

3313

21. Sửa chữa thiết bị điện 3314

22. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
Chi tiết: Lắp đặt thiết bị máy

3320
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1HỒ THỊ 
CẨM VÂN

Việt 
Nam

5 ngách 27 ngõ 4 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 040187039632

2 HOÀNG 
VĂN 
THÀNH 

Việt 
Nam

5 ngách 27 ngõ 4 
Phương Mai, Phường 
Phương Mai, Quận 
Đống Đa, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 040083000772

23. Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại
Chi tiết: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

3822

24. Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: - Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh. - 
Bán lẻ thuốc chữa bệnh; -Bán lẻ dụng cụ y tế và đồ chỉnh hình; 
(Chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện)

4772

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       040187039632
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 5 ngách 27 ngõ 4 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống 
Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 5 ngách 27 ngõ 4 Phương Mai, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HỒ THỊ CẨM VÂN Nữ

01/03/1987 Kinh Việt Nam

16/08/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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